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Abstract: Assessment plays an important role in teaching and learning process. The use of the 

Vietnamese Standardized Test of English Proficiency (VSTEP) to assess the English learning 

outcome of all VNU students has created challenges for learners, lectures and managers. This 

survey study is carried out to examine the effects of VSTEP on 751 students of VNU. The findings 

show that VSTEP has significant impact on students’ learning motivation; however, students doubt 

that the current English programs could help them achieve their learning target. Besides, a number 

of students perceive the difficulty level of the test based on rumor and do not pay much care about 

the content and format of the test. This study also proposes recommendations to increase the 

positive effects of the test to enhance the effectiveness of the teaching and learning process. 
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Tóm tắt: Kiểm tra đánh giá từ lâu đã là một khâu quan trọng trong quá trình dạy và học, việc áp 

dụng bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh do Việt Nam xây dựng (VSTEP) nhằm xác định chuẩn 

đầu ra về trình độ ngoại ngữ cho sinh viên toàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo ra những áp lực 

mới, thử thách mới đối với cả người học, người dạy và các nhà quản lý. Nghiên cứu này được thực 

hiện để khảo sát 751 sinh viên thông qua hình thức bảng hỏi nhằm tìm ra tác động của bài thi đối 

với động cơ học tiếng Anh của sinh viên trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội. Các kết quả cho 

thấy bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh do Việt Nam xây dựng (VSTEP) có tác động lớn đến 

động cơ học của sinh viên tuy nhiên họ chưa thực sự tin tưởng chương trình tiếng Anh cơ sở có thể 

giúp đạt được yêu cầu về chuẩn đầu ra. Bên cạnh đó, đa số sinh viên cảm nhận về độ khó của bài 

thi thông qua các lời đồn đại và cũng chưa thực sự quan tâm đến hình thức và các nội dung của đề 

thi. Từ các kết quả nghiên cứu có thể gợi mở các đề xuất nhằm phát huy các ảnh hưởng tích cực, 

giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực, nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh, hướng tới mục tiêu cải 

thiện chất lượng nguồn nhân lực. 

Từ khóa: Tác động, động cơ, bài thi VSTEP, tự tin, chương trình, tiếng Anh. 

1. Đặt vấn đề * 

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập là một 

phần quan trọng, không thể thiếu, hợp thành 

một chỉnh thể thống nhất của quá trình dạy học 

ngoại ngữ [1]. Từ lâu, kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập và quá trình dạy học đã có mối quan hệ 

biện chứng chặt chẽ. Kiểm tra đánh giá khi ở 

_______ 
* Tác giả liên hệ. 
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khâu cuối của quá trình đào tạo sẽ đưa ra thông 

tin về mức độ hoàn thành mục tiêu đào tạo của 

người học; tuy nhiên, nó còn có tác dụng điều 

tiết trở lại hết sức mạnh mẽ đối với quá trình 

đào tạo. 

Trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, 

việc đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại 

ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng được coi 

là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 

quốc gia. Ngày 30/9/2008, Chính phủ kí quyết 

định 1400 phê duyệt Đề án dạy và học ngoại 
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ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 

2008-2020 (gọi tắt là Đề án 2020) với mục tiêu 

đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ 

trong hệ thống giáo dục quốc dân. Quy chế đào 

tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban 

hành kèm theo quyết định số 5115/QĐ-

ĐHQGHN ngày 25/12/2014 nêu rõ: Chuẩn đầu 

ra về trình độ ngoại ngữ quy định là bậc 3 đối 

với các chương trình đào tạo chuẩn, ngành 

chính-ngành phụ, ngành kép, bậc 4 đối với 

chương trình đào tạo chất lượng cao, tài năng, 

liên kết quốc tế, bậc 5 đối với chương trình đào 

tạo chuẩn quốc tế. Sau khi được ban hành, bài 

thi đánh giá năng lực tiếng Anh do Việt Nam 

xây dựng (VSTEP) chính thức trở thành bài thi 

tiếng Anh nhằm xác định chuẩn đầu ra ngoại 

ngữ cho tất cả sinh viên các trường thuộc Đại 

học Quốc gia Hà Nội. 

Việc áp dụng bài thi đánh giá năng lực tiếng 

Anh do Việt Nam xây dựng (VSTEP) nhằm xác 

định chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ cho 

sinh viên toàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo 

ra những áp lực mới, những thử thách mới đối 

với cả người học, người dạy và các nhà quản lý. 

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nghiên cứu nào 

được tiến hành nhằm xác định mức độ tác động 

của bài thi đối với quá trình dạy và học tiếng 

Anh trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát 

sinh viên thông qua hình thức bảng hỏi nhằm 

tìm ra tác động của bài thi đánh giá năng lực 

tiếng Anh do Việt Nam xây dựng (VSTEP) đối 

với động cơ học tiếng Anh của sinh viên trong 

hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội. 

2. Cơ sở lí luận 

2.1. Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh do Việt 

Nam xây dựng (VSTEP) 

Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh do Việt 

Nam xây dựng (VSTEP) là từ viết tắt của 

Vietnamese Standardise Test of English 

Proficiency, đây là kì thi đánh giá năng lực 

tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam (tương đương với trình độ 

A1, A2, B1, B2, C1, C2) và được đưa vào sử 

dụng từ năm 2015. Bài thi đánh giá năng lực 

tiếng Anh do Việt Nam xây dựng (VSTEP) 

hướng tới đối tượng thí sinh từ 18 tuổi trở lên, 

tuy nhiên bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh 

do Việt Nam xây dựng (VSTEP) được sử dụng 

chính để kiểm tra năng lực ngoại ngữ của sinh 

viên tốt nghiệp đại học không phải chuyên 

ngành tiếng Anh với yêu cầu đạt mức B1 [2]. 

Bài kiểm tra được phát triển với ba mục đích 

chính: (1) xây dựng và thực hiện kiểm tra trình 

độ tiếng Anh cho người học Việt Nam; (2) đánh 

giá trình độ của người học tiếng Anh theo 

khung CEFR-VN tiêu chuẩn (phiên bản CEFR 

thích ứng để sử dụng trong bối cảnh Việt Nam); 

(3) xây dựng và chứng minh năng lực khảo thí 

của Việt Nam.  Bài thi đánh giá năng lực tiếng 

Anh do Việt Nam xây dựng (VSTEP) kiểm tra 

bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong đó bài 

kiểm tra nói được định dạng theo hình thức 

phỏng vấn trực diện với một giám khảo. Kết 

quả thi của bốn kĩ năng này sẽ được chuyển đổi 

về cấp độ tương đương của CEFR-VN với các 

mốc như: 3- tương đương trình độ B1, 4-tương 

đương trình độ B2 và 5-tương đương C1 [3]. 

2.2. Lý thuyết động cơ (Motivation theory) 

Theo Nichols, lý thuyết về động cơ thường 

được các nhà quản lý và các nhà hoạch định 

chính sách dùng để hỗ trợ chính sách sử dụng 

những bài thi chuẩn hóa mang tính quyết định 

như một công cụ để tăng tính giải trình về đội 

ngũ giáo viên và chương trình. Những người 

ủng hộ bài thi thường cho rằng việc áp dụng bài 

thi sẽ làm tăng hiệu quả giảng dạy và học tập 

bằng cách đưa ra những động cơ quan trọng, 

ảnh hưởng đến tương lai của người học vào 

trong quá trình học tập và giảng dạy [4]. Theo 

Gardner và Lambert, có hai loại động cơ cho 

việc học ngôn ngữ thứ hai: động cơ thâm nhập 

(integrative motivation) và động cơ thực dụng 

(instrumental motivation) [5]. 

Động cơ thâm nhập giúp sinh viên học ngôn 

ngữ thứ hai bằng cách làm tăng hứng thú tiếp 

nhận ngôn ngữ mới nói chung hoặc tăng mong 

muốn được giao tiếp với người bản xứ. Sinh 

viên có động cơ học do những nguyên nhân văn 
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hóa và xã hội cũng như do mong muốn được 

hòa nhập vào nền văn hóa và tham gia vào các 

trao đổi xã hội với những thành viên của nền 

văn hóa đó, sinh viên có những động cơ này 

thường thể hiện mong muốn cao độ được học 

ngôn ngữ của một cộng đồng để giao tiếp với 

cộng đồng họ hướng tới. Thậm chí Csizer và 

Dornyei còn cho rằng động cơ thâm nhập là yếu 

tố quan trọng nhất trong việc học ngôn ngữ thứ 

hai vì nghiên cứu đã chỉ ra rằng người học có 

động cơ thâm nhập học chăm hơn và nhanh hơn 

những ai không có động cơ thâm nhập [6]. Các 

nghiên cứu cho thấy động cơ thâm nhập giúp 

người học ngôn ngữ thứ hai có được động cơ tự 

thân từ bên trong, cổ vũ ý thức tự giác và sự tò 

mò. Tạo ra được động cơ từ bên trong có rất 

nhiều lợi ích, trong đó nổi trội nhất là việc 

người học chủ động trong việc học và tìm kiếm 

cơ hội học tập mà không chờ đợi phần thưởng 

hay chịu sức ép kỷ luật nào, nhờ thế họ có thể 

ghi nhớ thông tin lâu hơn là những người có 

động cơ bên ngoài. Người có động cơ bên trong 

sẽ cảm nhận được niềm vui học tập và có xu 

hướng trở thành những người học tập suốt đời, 

họ sẽ kiên trì hơn cho đến khi hoàn thành mục 

tiêu học tập đề ra.  

Để phân biệt với động cơ thâm nhập, 

Gardner và Lambert đã chỉ ra người học có 

động cơ thực dụng là khi họ học ngôn ngữ thứ 

hai để phục vụ một mục đích thực tế nào đó 

như phục vụ mục đích giáo dục hay công việc 

[5]. Mặc dù phần lớn nghiên cứu đều chỉ ra 

rằng động cơ thâm nhập có độ tương quan cao 

hơn với thành tích học tập so với động cơ thực 

dụng, Dornyei lại cho rằng động động cơ thực 

dụng có thể quan trọng hơn động cơ thâm nhập 

đối với người học ngoại ngữ do người học 

ngoại ngữ chưa có đủ kiến thức và kinh nghiệm 

để tham gia vào những trao đổi văn hóa, xã hội 

của cộng đồng người bản ngữ ở những giai 

đoạn đầu của quá trình học vì vậy động cơ thâm 

nhập có thể không đóng vai trò quan trọng 

trong giai đoạn đầu của quá trình học ngoại ngữ 

[7]. Tầm quan trọng của những loại động cơ 

khác nhau có thể khác giữa người học ngôn ngữ 

thứ hai và người học ngoại ngữ. Trong nghiên 

cứu của mình, Brown chỉ ra rằng không nhất 

thiết tách rời động cơ thực dụng và động cơ 

thâm nhập. Người học hiếm khi chỉ chọn một 

trong hai loại động cơ khi học một ngôn ngữ 

thứ hai, do đó động cơ học ngôn ngữ thứ hai 

thường là sự kết hợp nhiều loại động cơ khác 

nhau [8]. Ví dụ được ông đưa ra là trường hợp 

những sinh viên quốc tế đang sinh sống tại Mỹ; 

những sinh viên này học tiếng Anh vừa để phục 

vụ những mục đích học thuật và vừa để hòa 

nhập với người dân và văn hóa nơi đây. Ví dụ 

này là minh chứng rõ ràng về sự tồn tại song 

song của động cơ thâm nhập và động cơ thực 

dụng. Trong một số trường hợp, rất khó để phân 

tách hai loại động cơ này một cách rõ ràng. 

2.2.1. Lý thuyết Tạo động cơ bằng nỗi sợ 

hãi (Fear Appeal Theory) 

Khái niệm “sức lôi cuốn” (appeal) bắt 

nguồn được sử dụng nhiều trong lĩnh vực quảng 

cáo. Mục đích của nó là hướng khán giả đến 

mục tiêu mà nhà quảng cáo đặt ra. Tạo động cơ 

(hay sức lôi cuốn) từ nỗi sợ hãi (fear appeal) 

thường được sử dụng trong nhiều loại thông tin 

thị trường, ví dụ: tiếp thị sản phẩm, dịch vụ, 

v.v… với thông điệp cơ bản là nếu bạn không 

thực hiện điều này (mua, bỏ phiếu, tin tưởng, 

hỗ trợ, học hỏi, v.v…) thì bạn sẽ phải chịu một 

số hậu quả rất đáng tiếc [9]. 

Theo Johnston và Warkentin, lý thuyết Tạo 

động cơ bằng nỗi sợ hãi bao gồm ba khái niệm 

chính: sự sợ hãi (fear), sự đe dọa (threat) và 

hiệu quả tự nhận thức (perceived efficacy) [10]. 

Sự sợ hãi được định nghĩa là một cảm xúc tiêu 

cực. Sự đe dọa là một kích thích bên ngoài đối 

với người nhận sự đe dọa đó một thông điệp 

rằng họ đang có nguy cơ gặp phải một số tình 

huống hoặc kết quả tiêu cực. Và hiệu quả tự 

nhận thức là niềm tin của một người rằng nếu 

họ thực hiện theo các khuyến nghị của người 

đưa ra thông tin về sự đe dọa thì có thể sẽ làm 

giảm hiệu quả mối đe dọa đó [11]. Eckart cũng 

đưa ra lời khuyên rằng để việc tạo động cơ bằng 

nỗi sợ hãi phát huy hiệu quả cao nhất, cần đảm 

bảo:  (i) truyền tải được thông điệp về một sự 

đe dọa hoặc một vấn đề nghiêm trọng, (ii) nêu 

được những hành động cụ thể có thể thực hiện 

để làm giảm mức độ nghiêm trọng của vấn đề 

được nêu ra [12]. Trong nghiên cứu về vai trò 

của hoạt động tạo động cơ bằng nỗi sợ hãi trong 

môi trường lớp học trước mỗi kỳ thi của 
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Putwain & Roberts, các tác giả đề cập đến việc 

giáo viên nhắc nhở học sinh nhiều lần về tầm 

quan trọng của kỳ thi, thời điểm diễn ra kỳ thi 

và hậu quả nếu thi trượt. Kết quả các nghiên 

cứu tương tự cho thấy việc gây áp lực trước mỗi 

kỳ thi nhấn mạnh vào giá trị của kết quả kỳ thi 

hơn là nhấn mạnh vào những kiến thức, kỹ 

năng mà học sinh thu được, việc này dễ dẫn đến 

cảm giác lo lắng quá mức của học sinh [13].  

2.2.2. Ảnh hưởng của bài thi tới hoạt  

động học 

Bên cạnh những nghiên cứu về tác động của 

bài thi với quá trình dạy, có một số nghiên cứu 

đề cập đến tác động của bài thi tới quá  

trình học. 

Trong suốt thời gian dài từ những năm 

1990, các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng 

hiện tượng “ảnh hưởng của bài thi” là một hiện 

tượng phức tạp [14]. Có nhiều nghiên cứu tập 

trung vào khía cạnh xã hội của hiện tượng này 

nhằm đánh giá những ảnh hưởng của việc áp 

dụng bài thi đến việc điều chỉnh chính sách giáo 

dục, nhưng mục tiêu của nghiên cứu hiện thời 

là tập trung làm rõ ảnh hưởng của bài thi mang 

tính quyết định lên các hoạt động dạy-học thực 

tế diễn ra trong bối cảnh lớp học mà không đề 

cập đến những ảnh hưởng ở tầm vĩ mô (hệ quả 

xã hội), nên nghiên cứu sẽ chỉ tính đến hai đối 

tượng tham gia chính trong trong quá trình này 

là “người dạy” và “người học”. 

Gosa nghiên cứu ảnh hưởng của bài thi 

tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 ở 

Rumani. Đây là một nghiên cứu định tính; 10 

học sinh tham gia nghiên cứu được yêu cầu ghi 

nhật ký. Dựa trên việc phân tích nhật ký, Gosa 

tìm ra rằng mặc dù học sinh mong muốn giáo 

viên dạy theo định hướng bài thi nhưng họ được 

luyện tập rất ít trong lớp để chuẩn bị cho kỳ thi. 

Bài thi cũng ảnh hưởng lớn tới lựa chọn bài tập 

và luyện tập kỹ năng của học sinh. Mỗi học 

sinh cũng chịu ảnh hưởng khác nhau từ bài thi 

[15]. Gosa thừa nhận một số điểm yếu trong 

nghiên cứu của mình như: chỉ sử dụng nhật ký 

không đủ đưa ra câu trả lời đầy đủ, nhật ký 

không phải là công cụ thu thập tài liệu tốt nhất 

để đánh giá các tác động của bài thi đối với 

người học. 

Ở các khung lý thuyết trước đây, một điểm 

hạn chế là các khung chỉ ra ảnh hưởng trực tiếp 

của bài thi tới những người tham gia mà không 

đề cập đến vai trò của niềm tin, thái độ, kiến 

thức sẵn có về bài thi và ngôn ngữ đang học 

(beliefs, attitudes, knowledge) của những người 

tham gia. Nói cách khác, các mô hình đó chưa 

giải thích được tại sao những người tham gia lại 

có những hành động cụ thể như nhà nghiên cứu 

quan sát thấy. Vì vậy, trong khung lý thuyết của 

nghiên cứu hiện thời, tác giả sẽ đề cập đến các 

yếu tố mang tính cá nhân của người tham gia 

(như niềm tin, thái độ, động cơ, kiến thức) như 

là một trong các yếu tố trung gian góp phần tạo 

nên ảnh hưởng của bài thi.  

3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Một bảng hỏi dành cho sinh viên gồm 55 

câu hỏi đã được phát đến từng lớp học ở các 

trường: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ, 

Đại học Quốc gia Hà Nội; Khoa Luật, Đại học 

Quốc gia Hà Nội. Trước khi phát khảo sát, mục 

đích nghiên cứu và các thuật ngữ được nhóm 

nghiên cứu giải thích cặn kẽ cho sinh viên. Sinh 

viên tham gia nghiên cứu phải là sinh viên 

không theo học chuyên ngành tiếng Anh, thuộc 

các chương trình đào tạo của các trường/khoa 

thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài 

ra các trường/khoa thành viên được lựa chọn 

phải áp dụng học phần Tiếng Anh cơ sở 1, 2 và 

3 do trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc 

gia Hà Nội biên soạn và sử dụng. 

Trong tổng số 950 phiếu phát ra thu được 

751 phiếu, cho ra kết quả phản hồi (return rate) 

là 79.05%. 

Các phương pháp phân tích được sử dụng 

trong nghiên cứu này bao gồm:  

(i) Thống kê mô tả để có đánh giá tổng quát 

về quan điểm của sinh viên về động cơ học 

tiếng Anh của mình, sự tự tin vào khả năng thi 

đỗ của bản thân, sự tin tưởng vào mức độ hiệu 

quả của chương trình học phần Tiếng Anh cơ 
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sở, niềm tin của sinh viên vào cách học và kiểm 

tra đánh giá tiếng Anh hiệu quả. Ngoài ra, các 

số liệu thống kê mô tả còn cho biết những thông 

tin về mức độ hiểu biết, quen thuộc của sinh 

viên với bài thi chuẩn đầu ra quan trọng này, áp 

lực mà họ nhận được từ những lời “đồn thổi” về 

độ khó và tầm quan trọng của bài thi thông qua 

sinh viên khóa trên và giảng viên. Kiểm định hệ 

số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám 

phá (EFA) để xây dựng và kiểm định các thang 

đo. Các phân tích này được tiến hành dưới sự 

trợ giúp của phần mềm SPSS 20.0. 

(ii) Ngoài ra nghiên cứu còn sử dụng phần 

mềm AMOS 7.0 để kiểm định độ tin cậy, giá trị 

phân biệt, giá trị hội tụ và tính đơn nguyên của 

các khái niệm và thang đo, kiểm định các giả 

thuyết và độ phù hợp của mô hình trong nghiên 

cứu bằng phương pháp phân tích nhân tố khẳng 

định (CFA) và phân tích mô hình cấu  

trúc (SEM).   

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Động cơ học tiếng Anh 

Động cơ học tiếng Anh được phân chia làm 

2 nhóm: Động cơ thực dụng và Động cơ thâm 

nhập. Nhận định 1 đến 4 được mã hóa DL1_1 

đến DL4_1 nhằm tìm hiểu về động cơ học tiếng 

Anh của sinh viên nhằm phục vụ các mục đích 

thực tế như xin học bổng, tìm việc làm, v.v. 

Nhận định 5 đến 8 được mã hóa DL5_1 đến 

DL8_1 nhằm tìm hiểu về động cơ học tiếng 

Anh xuất phát từ niềm ham mê văn hóa các 

nước nói tiếng Anh của sinh viên. Kết quả ở 

bảng dưới cho thấy sinh viên có động cơ học 

tiếng Anh tương đối cao khi trung bình chung 

của cả hai loại động cơ đều ở mức xấp xỉ 4.3 

(Đồng ý) trên mức điểm cao nhất là 6 (Hoàn 

toàn đồng ý), cả hai loại động cơ có giá trị trung 

bình tương đương nhau (4.33 và 4.36). 

Bảng 1. Động cơ học tiếng Anh của sinh viên 

 Động cơ thực dụng Động cơ thâm nhập 

Số lượng 751 751 

Trung bình 4.3332 4.3692 

Độ lệch chuẩn .88559 1.02412 
5d

Khi nhìn kỹ vào từng nhận định của từng 

loại động cơ, ta thấy nhóm Động cơ thực dụng, 

hầu hết các nhận định đều được đánh giá ở mức 

4.4-4.7 (Mức 4: Đồng ý). Nhận định được ít 

điểm nhất là nhận định DL3_1 (Tôi học tiếng 

Anh để có thể đi du học sau khi tốt nghiệp Đại 

học) với mức điểm 3.5 (Mức 3: Phân vân). 

Trong nhóm này có nhận định DL1_1 liên quan 

trực tiếp đến bài thi xét chuẩn đầu ra (Tôi học 

tiếng Anh để qua được bài thi chuẩn đầu ra). Đa 

số sinh viên được hỏi đều đồng ý với nhận định 

này khi lựa chọn mức 4 (Đồng ý), 5 (Rất đồng 

ý) hoặc 6 (Hoàn toàn đồng ý) với tỉ lệ áp đảo là 

86.8%. Điều này chứng tỏ bài thi là một “nỗi 

ám ảnh” lớn và là động cơ chủ yếu để sinh viên 

theo học các học phần tiếng Anh cơ sở. 

Trong nhóm Động cơ thâm nhập, nhận định 

ít được tán thành nhất là nhận định DL5_1 (Tôi 

học tiếng Anh vì tôi thích tìm hiểu các nền văn 

hóa Anh, Mỹ) với mức điểm 3.67 (Phân vân).  

Bảng 2. Điểm trung bình các nhận định về động cơ học tiếng Anh 

 DL1_1 DL2_1 DL3_1 DL4_1 DL5_1 DL6_1 DL7_1 DL8_1 

Số lượng 751 751 751 751 751 751 751 751 

Trung bình 4.70 4.73 3.50 4.41 3.67 4.56 4.74 4.49 

Độ lệch chuẩn 1.342 1.354 1.537 1.290 1.394 1.211 1.188 1.238 

k

Mặc dù động cơ học để thi đạt bài thi xét 

chuẩn đầu ra của sinh viên là rất lớn (86.8%), tỉ 

lệ đồng ý với các nhận định về động cơ thâm 

nhập cũng cao từ 80.6% (Học để cập nhật tin 

tức, mở mang tầm mắt) đến 87.4% (Học để có 

thể giao lưu với bạn bè nước ngoài). 

Qua các kết quả nghiên cứu cho thấy động 

cơ học tập có ảnh hưởng đến hoạt động học 
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tiếng Anh của sinh viên, cụ thể là các khía cạnh 

Đặt mục tiêu học tập, Lựa chọn nội dung và tài 

liệu học tập, Tìm cơ hội để luyện tập với người 

nước ngoài khi P-value của các biến này đều có 

giá trị p < 0.05. Các trọng số của các khái niệm 

này đều có giá trị dương, chứng tỏ khi sinh viên 

có động cơ càng cao thì sinh viên càng có kế 

hoạch xác lập mục tiêu học tập rõ ràng, lựa 

chọn nội dung học và tài liệu học liên quan đến 

bài thi, tích cực tìm kiếm cơ hội luyện tập với 

người nước ngoài. Trong nhóm nhân tố liên 

quan đến Hoạt động học tiếng Anh, biến 

Phương pháp học và ôn thi không chịu ảnh 

hưởng của Động cơ học tập vì giá trị p = 0.530 

> 0.05. Theo kết quả bảng 35 về trọng số ảnh 

hưởng, Động cơ học tập có ảnh hưởng lớn nhất 

tới tính chủ động trong tìm kiếm cơ hội Luyện 

tập với người nước ngoài (Estimate = 0.365) và 

ảnh hưởng ít nhất tới Hiểu biết về bài thi của 

sinh viên (Estimate = 0.068) 

Bảng 3. Tỉ lệ % đồng ý các nhận định về động cơ thâm nhập 

Nhận định Không đồng ý Phân vân Đồng ý 

Học vì thích văn hóa Anh, Mỹ 20.9 25.7 53.4 

Học để giải trí 6 8.9 85.1 

Học để giao lưu bạn nước ngoài 4.7 7.9 87.4 

Học để cập nhật 6.5 12.9 80.6 

f 

4.2. Sự tự tin  

Khía cạnh thứ hai liên quan đến yếu tố 

người học là Sự tự tin. Khái niệm này đề cập 

đến Sự tự tin của sinh viên vào khả năng thi đạt 

bài thi xét chuẩn đầu ra và sự tin tưởng vào hiệu 

quả của chương trình học tiếng Anh tại trường 

cũng như cam kết sẽ hoàn thành chương trình 

đó. Có 3 nhận được đưa ra trong mục này gồm 

câu hỏi số 9 đến câu hỏi số 11 được mã hóa lần 

lượt là TT1, TT2 và TT3. Nhìn chung, các nhận 

định này có chỉ số không cao. Chỉ duy nhất có 

nhận định số 3 (Tôi tin rằng mình sẽ hoàn thành 

đầy đủ các học phần tiếng Anh cơ sở) nhận 

được sự đồng ý của đáp viên với mức điểm 4.27 

(Đồng ý). Hai nhận định còn lại “Tôi tin rằng 

mình có thể vượt qua bài thi chuẩn đầu ra” và 

“Tôi tin rằng nếu học đầy đủ các học phần tiếng 

Anh cơ sở, tôi sẽ thi đạt bài thi chuẩn đầu ra” 

đều nhận được mức điểm dưới 4 tức là “Phân 

vân”. Kết quả này cho thấy sinh viên còn lo 

lắng và không tin rằng mình có thể vượt qua bài 

thi xét chuẩn đầu ra. Bên cạnh đó, sinh viên 

cũng chưa có sự tin tưởng vào hiệu quả của 

chương trình tiếng Anh cơ sở trong việc giúp họ 

đạt được chuẩn đầu ra tiếng Anh của chương 

trình đào tạo. 

Bảng 4. Sự tự tin 

 TT1_1 TT2_1 TT3_1 

Số lượng 751 751 751 

Trung bình 3.89 3.78 4.27 

Độ lệch chuẩn 1.212 1.254 1.222 

r

Trong 3 nhận định về Sự tự tin, nhận định 

thứ 3 là nhận định duy nhất nhận được tỉ lệ 

“Đồng ý” tương đối cao. Đó là nhận định “Tôi 

tin rằng mình sẽ hoàn thành đầy đủ các học 

phần tiếng Anh cơ sở” được 74.7% đáp viên lựa 

chọn mức “Đồng ý”, “Rất đồng ý” và “Hoàn 

toàn đồng ý”. Điều này chứng tỏ mặc dù chưa 

thực sự tin tưởng vào hiệu quả của chương trình 

tiếng Anh cơ sở nhưng hầu hết sinh viên đều 

cam kết sẽ hoàn thành đầy đủ chương trình học. 
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Bảng 5. Tỷ lệ % đồng ý các nhận định về sự tự tin 

Nhận định Không đồng ý Phân vân Đồng ý 

Tôi tin rằng mình có thể vượt qua bài thi chuẩn đầu ra 7.6 33.8 58.6 

Tôi tin rằng nếu học đầy đủ các học phần tiếng Anh cơ sở tôi sẽ thi đạt 

bài thi chuẩn đầu ra 

11.8 30.2 58 

Tôi tin rằng mình sẽ hoàn thành đầy đủ các học phần tiếng Anh cơ sở 6.3 19 74.7 

i 
5t 

4.3. Niềm tin về cách học và kiểm tra đánh giá 

hiệu quả 

Niềm tin về cách học và kiểm tra đánh giá 

tiếng Anh hiệu quả được khảo sát thông qua 5 

câu hỏi được mã hóa NT1, NT2, NT3, NT4 và 

NT5, bao gồm các nhận định sau: 

NT1: Học tiếng Anh để giao tiếp khó hơn 

để vượt qua bài thi chuẩn đầu ra. 

NT2: Giảng viên đóng vai trò quan trọng 

nhất trong việc giúp sinh viên học tiếng Anh 

hiệu quả 

NT3: Ôn thi những bài thi quan trọng sẽ 

làm tăng trình độ tiếng Anh của sinh viên 

NT4: Một bài thi tốt nên cung cấp nhận xét 

cụ thể về điểm mạnh, điểm yếu của thí sinh 

ngoài việc cung cấp điểm thi 

NT5: Áp lực lớn từ bài thi sẽ làm giảm 

hứng thú học tiếng Anh của sinh viên  

Bảng 6. Niềm tin về việc học và kiểm tra đánh giá tiếng Anh hiệu quả 

 NT1_1 NT2_1 NT3_1 NT4_1 NT5_1 

Số lượng 751 751 751 751 751 

Trung bình 3.87 3.88 3.85 4.72 4.65 

Độ lệch chuẩn 1.416 1.252 1.204 1.095 1.335 

u 

Năm nhận định thể hiện niềm tin của sinh 

viên về việc học tiếng Anh, vai trò của bài thi 

quan trọng, vai trò của giảng viên được chia 

thành 2 nhóm dựa trên điểm chấm của đáp viên. 

Nhóm 1 bao gồm những 3 nhận định chỉ nhận 

được mức điểm trung bình trên mức 3 (Phân 

vân). Nhóm 2 gồm những 2 nhận định ở mức 

điểm trung bình trên 4 (Đồng ý). Theo kết quả 

này, đáp viên còn phân vân, chưa chắc chắn về 

độ khó của việc học tiếng Anh để giao tiếp và 

học tiếng Anh để thi (NT1). Đáp viên không 

cho rằng “giảng viên là người quan trọng nhất 

trong việc giúp sinh viên học tiếng Anh hiệu 

quả” (NT2). Thêm vào đó, sinh viên cũng 

không tin tưởng liệu việc “ôn thi những bài thi 

quan trọng sẽ giúp sinh viên tăng trình độ tiếng 

Anh” (NT3). Đối chiếu kết quả về nhận định 

NT2 và NT3 với những nhận định về Sự tự tin 

TT2 (Tôi tin rằng nếu học đầy đủ các học phần 

TACS tôi sẽ thi đạt bài thi chuẩn đầu ra) ta thấy 

có sự tương đồng và liên quan: Sinh viên chưa 

có niềm tin vững chắc vào hiệu quả của chương 

trình học  nên họ cũng chưa đặt niềm tin tuyệt 

đối vào giảng viên trong việc giúp họ vượt qua 

bài thi chuẩn đầu ra. Sinh viên có một quan 

niệm khá tách biệt giữa việc học để tăng năng 

lực giao tiếp tiếng Anh trong thực tế và học để 

thi vượt qua bài thi chuẩn đầu ra. Theo họ, hai 

việc này dường như không liên quan chặt chẽ 

tới nhau. 

Tóm lại, nhóm sinh viên tham gia nghiên 

cứu thể hiện có động cơ tương đối cao khi học 

tiếng Anh, trong đó động cơ thâm nhập và động 

cơ thực dụng đóng vai trò tương đương nhau. 

Những động cơ chủ yếu đối với sinh viên khi 

tham gia học các học phần tiếng Anh cơ sở là 

“Học tiếng Anh để thi đạt bài thi chuẩn đầu ra” 

và “Học tiếng Anh để có thể giao lưu với bạn 

bè quốc tế”. Khi đăng ký tham gia học tiếng 

Anh tại trường, sinh viên còn lo lắng và không 

tin rằng mình có thể vượt qua bài thi xét chuẩn 

đầu ra. Bên cạnh đó, sinh viên cũng chưa có sự 

tin tưởng vào hiệu quả của chương trình tiếng 

Anh cơ sở trong việc giúp họ đạt được chuẩn 

đầu ra tiếng Anh của chương trình đào tạo. Sinh 

viên chưa có niềm tin vững chắc vào hiệu quả 
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của chương trình học nên họ cũng chưa đặt 

niềm tin tuyệt đối vào giảng viên trong việc 

giúp họ vượt qua bài thi chuẩn đầu ra. Sinh viên 

có một quan niệm khá tách biệt giữa việc học 

để tăng năng lực giao tiếp tiếng Anh trong thực 

tế và học để thi vượt qua bài thi chuẩn đầu ra. 

Theo họ, hai việc này dường như không liên 

quan chặt chẽ tới nhau. 

Các kết quả cũng cho thấy nhân tố Sự tự tin 

có ảnh hưởng đến toàn bộ các nhân tố thuộc Hoạt 

động học tiếng Anh trừ nhân tố Phương pháp học 

và ôn thi do P-value của khái niệm này có giá trị p 

= 0.229 > 0.05. Trong các khía cạnh của Hoạt 

động học tập, Sự tự tin ảnh hưởng nhiều nhất đến 

Nội dung và tài liệu học tập (Estimate = 0.299) và 

ảnh hưởng ít nhất đến Luyện tập với người nước 

ngoài (Estimate = 0.142). 

4.4. Cảm nhận về độ khó của bài thi 

Sinh viên tham gia nghiên cứu chưa từng 

thi bài thi xét chuẩn đầu ra nên chưa có trải 

nghiệm trực tiếp về độ khó của bài thi. Khái 

niệm “độ khó của bài thi” chỉ do sinh viên hình 

dung thông quan lời đồn thổi từ những sinh 

viên khóa trên, từ giảng viên và từ những tài 

liệu luyện thi. “Cảm nhận về độ khó của bài 

thi” được đánh giá qua 3 nhận định: 

BT1: Các sinh viên khóa trước nói bài thi 

chuẩn đầu ra là một bài thi rất khó 

BT2: Giảng viên nói bài thi chuẩn đầu ra là 

một bài thi rất khó 

BT3: Qua tài liệu luyện thi, tôi nghĩ bài thi 

chuẩn đầu ra là một bài thi rất khó 

Bảng 7. Cảm nhận về độ khó của bài thi 

 BT1_1 BT2_1 BT3_1 

Số lượng 751 751 751 

Trung bình 4.21 3.66 4.08 

Độ lệch chuẩn 1.259 1.266 1.266 

Qua số liệu thu được, có thể thấy sinh viên 

phần lớn cảm nhận về độ khó của bài thi qua lời 

đồn từ các sinh viên khóa trên và qua việc làm 

các bài tập luyện thi. Trong đó, lời đồn là yếu tố 

lớn nhất hình thành nên cảm nhận của sinh viên 

về độ khó của bài thi chuẩn đầu ra khi mức 

điểm trung bình đạt được của nhận định này là 

lớn nhất 4.21 (Đồng ý). 68.3% đáp viên chọn 

mức “Đồng ý”, “Rất đồng ý” hoặc “Hoàn toàn 

đồng ý” với nhận định “Các sinh viên khóa 

trước nói bài thi chuẩn đầu ra là một bài thi rất 

khó”. Ngược lại, sinh viên không chịu nhiều áp 

lực từ giảng viên khi nhận định “Giảng viên nói 

bài thi chuẩn đầu ra là một bài thi rất khó” có 

mức điểm trung bình thấp nhất 3.66 (Phân vân). 

Số liệu thu được cho thấy sinh viên phần 

lớn cảm nhận về độ khó và tầm quan trọng của 

bài thi qua lời đồn từ các sinh viên khóa trên và 

qua việc làm các bài tập luyện thi. Trong đó, lời 

đồn là yếu tố lớn nhất hình thành nên cảm nhận 

của sinh viên về độ khó của bài thi chuẩn đầu 

ra. Sinh viên không chịu nhiều áp lực từ giảng 

viên vì giảng viên không thường xuyên nhấn 

mạnh về độ khó hay tầm quan trọng của bài thi. 

Sinh viên không hiểu biết nhiều về bài thi khi 

chỉ tự tin kể được một số kỹ năng sẽ được kiểm 

tra trong mà không rõ định dạng và mục đích áp 

dụng bài thi. Khi xét ảnh hưởng của Bài thi tới 

nhân tố Động cơ học tập, P-value của các khái 

niệm Áp lực từ bài thi và Hiểu biết về bài thi đều 

có giá trị p > 0.05 nên cả hai yếu tố đều không có 

ảnh hưởng tới Động cơ, hay nói cách khác cảm 

nhận của sinh viên về độ khó, tầm quan trọng của 

bài thi và hiểu biết của bài thi không tác động gì 

tới động cơ học tiếng Anh của họ. 

5. Kết luận 

Động cơ học tập và Sự tự tin có ảnh hưởng 

tới Hoạt động học tập của sinh viên, cụ thể ảnh 

hưởng tới (i) Đặt mục tiêu và lập kế hoạch học 

tập, (ii) Lựa chọn nội dung và tài liệu học tập, 

(iii) Tìm kiếm cơ hội luyện tập với người nước 

ngoài. Các ảnh hưởng này đều là ảnh hưởng 

thuận chiều. Nhưng yếu tố người học không 

ảnh hưởng tới phương pháp học và ôn thi. Yếu 

tố bài thi (Áp lực từ bài thi và Hiểu biết về bài 

thi) có ảnh hưởng tới hoạt động học tập của 

sinh viên, cụ thể ảnh hưởng tới (i) Đặt mục tiêu 

và lập kế hoạch học tập, (ii) Lựa chọn nội dung 

và tài liệu học tập. Các ảnh hưởng này đều là 

ảnh hưởng thuận chiều. Tuy nhiên, áp lực của 

bài thi không ảnh hưởng đến việc sinh viên tìm 
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kiếm cơ hội luyện tập với người nước ngoài và 

Hiểu biết về bài thi không ảnh hưởng đến 

Phương pháp học và ôn thi. 

Kết quả nghiên cứu này cũng là gợi ý quan 

trọng cho giảng viên và những người xây dựng 

chương trình. Khi sinh viên có động cơ học 

tương đối cao như vậy cần có cách tiếp cận hợp 

lý để duy trì động cơ cho sinh viên trong cả ba 

học phần tiếng Anh cơ sở. Hơn nữa, sinh viên 

học không chỉ để thi đạt bài thi chuẩn đầu ra mà 

họ còn rất hứng thú với việc học tiếng Anh “để 

giao lưu với bạn bè nước ngoài” và học vì 

“thích tìm hiểu các nền văn hóa Anh, Mỹ” nên 

chương trình học cần có những hoạt động giao 

lưu, giao tiếp với người bản xứ hoặc người 

nước ngoài nói tiếng Anh và có những dự án 

học tập dùng tiếng Anh làm công cụ để tìm hiểu 

văn hóa hoặc khai thác các khía cạnh đời sống 

thực tế. Điều này dường như còn thiếu hụt trong 

chương trình học của cả ba học phần tiếng Anh 

cơ sở. Toàn bộ chương trình đều do giáo viên 

Việt Nam giảng dạy. Trong đề cương học phần 

ghi rõ không có số tiết dành cho giáo viên nước 

ngoài hay bản xứ. Các hoạt động học tập chỉ 

xoay quanh giáo trình giảng dạy 4 kỹ năng 

Nghe, Nói, Đọc, Viết (New English File). Phần 

kiểm tra đánh giá theo lối truyền thống dựa trên 

các bài thi, không có các hình thức học tập qua 

dự án hay trải nghiệm thực tế. 
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